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STT TÊN BẢN VẼ MÃ SỐ CÔNG TRÌNH

A BẢN VẼ  XÂY DỰNG
1 Ghi chú chung 225014C-NĐ-XD-01
2 Tổng mặt bằng kho than 225014C-NĐ-XD-02
3 Mặt bằng, mặt cắt mái kho than 225014C-NĐ-XD-03
4 Mặt bằng cọc hiện trạng 225014C-NĐ-XD-04
5 Mặt bằng hiện trạng mương thoát nước, tường chắn than 225014C-NĐ-XD-05
6 Mặt bằng bố trí cọc 225014C-NĐ-XD-06
7 Mặt bằng bố trí móng 225014C-NĐ-XD-07
8 Mặt bằng bố trí tấm lấy sáng 225014C-NĐ-XD-08
9 Mặt bằng bố trí thoát nước 225014C-NĐ-XD-09

10 Chi tiết móng 225014C-NĐ-XD-10
11 Phạm vi tháo dỡ tường chắn gió 225014C-NĐ-XD-11
12 Mặt bằng tổ chức thi công 225014C-NĐ-XD-12
13 Bảng thống kê khối lương 225014C-NĐ-XD-13
B BẢN VẼ ĐIỆN
1 Mặt bằng bố trí chiếu sáng 225014C-NĐ-Đ-01
2 Mặt cắt bố trí chiếu sáng 225014C-NĐ-Đ-02
3 Sơ đồ nguyên lý tủ chiếu sáng 225014C-NĐ-Đ-03
4 Sơ đồ nguyên lý tủ cấp nguồn sửa chữa 225014C-NĐ-Đ-04
5 Mặt bằng tuyến cáp chính 225014C-NĐ-Đ-05
6 Mặt bằng bố trí hệ thống nối đất-chống sét 225014C-NĐ-Đ-06
7 Hệ thống chiếu sáng sự cố 225014C-NĐ-Đ-07
C BẢN VẼ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
1 Mặt bằng bố trí hệ thống chữa cháy 225014C-NĐ-PCCC-01
2 Mặt bằng bố trí trụ nước chữa cháy ngoài trời hiện hữu 225014C-NĐ-PCCC-02

DANH MỤC BẢN VẼ
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EVNPECC3
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

TRẦN LÊ MINH

NGUYỄN H. PHƯƠNG

T.K.C.S 11/2025

COÂNG TY NHIEÄT ÑIEÄN VÓNH TAÂN

NGÔ KIÊN CƯỜNG

MÔÛ ROÄNG MAÙI KHO THAN NMNÑ VÓNH TAÂN 2 - GÑ3

HIỆU CHỈNH

1

NỘI DUNG HIỆU CHỈNH NGÀY

HOÀN THIỆN THEO CÔNG VĂN SỐ 2627/NĐVT-KT-AT&MT NGÀY 04/12/2025 12/2025

THỰC HIỆN

H.H.NHƠN

KIỂM

T.T.LƯƠNG

PHẦN ĐIỆN
MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG

225014C-NĐ-Đ-01HUỲNH HIẾU NHƠN

TRẦN THANH LƯƠNG

TRẦN THANH LƯƠNG

TL: -/- TỜ: 1/1

KÝ HIỆU: CHÚ THÍCH:
1. Mỗi nhánh cáp điện từ tủ điện chiếu sáng đi riêng trong 1 ống thép 
mạ kẽm DN25 tới các hộp đấu nối để phân pha trước khi đấu vào đèn.
2. Tiếp địa an toàn thiết bị cho các bóng đèn được đấu bằng dây 
1x2.5mm² đi chung trong lộ cấp chiếu sáng.
3. Các thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị, chi tiết lắp đặt và đấu nối sẽ 
được chuẩn xác ở giai đoạn sau.

Đèn LED pha 200 W 
- 200W: Công suất đèn.
- h=30,4m: Chiều cao của đèn.
- Pha A/Pha B/Pha C: Pha đấu nối.

MẶT BẰNG MÁI KHO THAN MỞ RỘNG
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CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

TRẦN LÊ MINH

NGUYỄN H. PHƯƠNG

T.K.C.S 11/2025

COÂNG TY NHIEÄT ÑIEÄN VÓNH TAÂN

NGÔ KIÊN CƯỜNG

MÔÛ ROÄNG MAÙI KHO THAN NMNÑ VÓNH TAÂN 2 - GÑ3

HIỆU CHỈNH

1

NỘI DUNG HIỆU CHỈNH NGÀY

HOÀN THIỆN THEO CÔNG VĂN SỐ 2627/NĐVT-KT-AT&MT NGÀY 04/12/2025 12/2025

THỰC HIỆN

H.H.NHƠN

KIỂM

T.T.LƯƠNG

PHẦN ĐIỆN
MẶT CẮT BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG

225014C-NĐ-Đ-02HUỲNH HIẾU NHƠN

TRẦN THANH LƯƠNG

TRẦN THANH LƯƠNG

TL: -/- TỜ: 1/1

GHI CHÚ: KÝ HIỆU:
1. Mỗi nhánh cáp điện từ tủ điện chiếu sáng đi riêng trong 1 ống thép 
mạ kẽm DN25 tới các hộp đấu nối để phân pha trước khi đấu vào đèn.
2. Tiếp địa an toàn thiết bị cho các bóng đèn được đấu bằng dây 
1x2.5mm² đi chung trong lộ cấp chiếu sáng.
3. Các thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị, chi tiết lắp đặt và đấu nối sẽ 
được chuẩn xác ở giai đoạn sau.

Đèn LED pha 200 W 
- 200W: Công suất đèn.
- h=30,4m: Chiều cao của đèn.

MẶT CẮT MÁI KHO THAN MỞ RỘNG
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TRẦN LÊ MINH

NGUYỄN H. PHƯƠNG

T.K.C.S 11/2025

COÂNG TY NHIEÄT ÑIEÄN VÓNH TAÂN

NGÔ KIÊN CƯỜNG

MÔÛ ROÄNG MAÙI KHO THAN NMNÑ VÓNH TAÂN 2 - GÑ3

HIỆU CHỈNH

1

NỘI DUNG HIỆU CHỈNH NGÀY

HOÀN THIỆN THEO CÔNG VĂN SỐ 2627/NĐVT-KT-AT&MT NGÀY 04/12/2025 12/2025

THỰC HIỆN

H.H.NHƠN

KIỂM

T.T.LƯƠNG

PHẦN ĐIỆN
MẶT BẰNG TUYẾN CÁP CHÍNH

225014C-NĐ-Đ-05HUỲNH HIẾU NHƠN

TRẦN THANH LƯƠNG

TRẦN THANH LƯƠNG

TL: -/- TỜ: 1/1

GHI CHÚ:

KÝ HIỆU:

1. Chiều cao lắp đặt tủ điện:
- Đáy tủ chiếu sáng được lắp đặt ở cao độ khoảng 800-1000mm so với 
nền hoàn thiện.
- Đáy tủ sửa chữa được lắp đặt ở cao độ khoảng 800-1000mm so với nền 
hoàn thiện.
2. Cáp điện được đi trong máng cáp hoặc luồn trong ống thép mạ kẽm.
3. Cáp đi từ tủ điện chiếu sáng được đấu vào hộp đấu nối để phân pha 
trước khi đấu vào đèn.
4. Các thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị, chi tiết lắp đặt và đấu nối 
sẽ được chuẩn xác ở giai đoạn sau.

: Tủ chiếu sáng
: Tủ sửa chữa
: Đường dây đi trong máng hiện hữu
: Đường dây đi trong máng xây mới
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ĐI ĐẾN HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA HIỆN HỮU

HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA XÂY MỚI
ĐI ĐẾN HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA HIỆN HỮU

ĐI ĐẾN HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA HIỆN HỮU

EVNPECC3
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

TRẦN LÊ MINH

NGUYỄN H. PHƯƠNG

T.K.C.S 11/2025

COÂNG TY NHIEÄT ÑIEÄN VÓNH TAÂN

NGÔ KIÊN CƯỜNG

MÔÛ ROÄNG MAÙI KHO THAN NMNÑ VÓNH TAÂN 2 - GÑ3

HIỆU CHỈNH

1

NỘI DUNG HIỆU CHỈNH NGÀY

HOÀN THIỆN THEO CÔNG VĂN SỐ 2627/NĐVT-KT-AT&MT NGÀY 04/12/2025 12/2025

THỰC HIỆN

H.H.NHƠN

KIỂM

T.T.LƯƠNG

PHẦN ĐIỆN
MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT, CHỐNG SÉT

225014C-NĐ-Đ-06HUỲNH HIẾU NHƠN

TRẦN THANH LƯƠNG

TRẦN THANH LƯƠNG

TL: -/- TỜ: 1/1

GHI CHÚ: KÝ HIỆU:
1. Các tủ điện được đấu tiếp địa qua dây đồng bọc 120mm² đi trong ống 
thép mạ kẽm D25, đi xuống hệ thống tiếp địa. Dây đồng bọc 120mm² đấu 
nối với hệ thống dây tiếp địa bằng mối hàn hóa nhiệt.
2. Hệ thống kết cấu thép mái được đấu tiếp địa qua dây đồng bọc 120mm² 
đi trong ống thép mạ kẽm D25, đi xuống hệ thống tiếp địa. Dây đồng bọc 
120mm² đấu nối với hệ thống dây tiếp địa bằng mối hàn hóa nhiệt.
3. Chi tiết đấu nối vào kết cấu thép: Hàn bu lông vào phần kết cấu thép và 
bắt đầu cose của dây đồng bọc vào để cố định.
4. Các chi tiết lắp đặt và đấu nối tiếp địa sẽ được chuẩn xác và thể hiện ở 
giai đoạn sau.

: Tủ chiếu sáng
: Tủ sửa chữa
: Mối hàn hóa nhiệt
: Mối hàn thường

: Hố kiểm tra nối đất
: Cọc nối đất
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